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	BỘ XÂY DỰNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:      /2025/TT-BXD
	Hà Nội, ngày …. tháng …. năm 2025



 (
DỰ THẢO
)THÔNG TƯ
[bookmark: _GoBack]Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ thuê chuyên cơcó tính đến tàu bay dự bị sử dụng ngân sách nhà nước
[bookmark: _Hlk186121078]Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 66/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 61/2014/QH13 ngày 21 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật Giá số 16/2023/QH15 ngày 19 tháng 6 năm 2023;
Căn cứ Nghị định số 33/2025/NĐ-CP ngày 25 tháng 2 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định 96/2021/NĐ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang;
Căn cứ Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Giá;
Căn cứ Nghị định 66/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 8 năm 2015 của Chính phủ quy định về nhà chức trách hàng không;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam;
[bookmark: _Toc436384891][bookmark: chuong_1]Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ thuê chuyên cơ có tính đến tàu bay dự bị sử dụng ngân sách nhà nước.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ thuê chuyên cơ có tính đến tàu bay dự bị sử dụng ngân sách nhà nước, cụ thể:
1. Định mức kinh tế - kỹ thuật đối với mức tiêu hao vật tư trực tiếp trong công tác phục vụ chuyến bay chuyên cơ sử dụng ngân sách nhà nước tại Mục 2.1 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Định mức kinh tế - kỹ thuật đối với mức lao độngtrực tiếp trong công tác phục vụ chuyến bay chuyên cơ sử dụng ngân sách nhà nước tại Mục 2.2 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xác định chi phí thực hiện chuyến bay chuyên cơ sử dụng ngân sách nhà nước.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày     tháng    năm 2025.

	Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP;
- Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng;
- Lưu: VT, Cục HKVN.
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PHỤ LỤC 
BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐỐI VỚI DỊCH VỤ THUÊ CHUYÊN CƠ CÓ TÍNH ĐẾN TÀU BAY DỰ BỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Thông tư số          /2025/TT-BXD ngày     /   /2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
1.Thuyết minh cơ sở, phạm vixây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật trong công tác phục vụ chuyến bay chuyên cơ có tính đến tàu bay dự bị sử dụng ngân sách Nhà nước
Định mức kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ thuê chuyên cơ có tính đến tàu bay dự bị sử dụng ngân sách nhà nướcđược xây dựng và ban hành theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 9 Thông tư số 45/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính về phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá.
Nội dung, phương pháp xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật chuyến bay chuyên cơ được quy định như sau:
[bookmark: _Hlk105241114]1.1. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ thuê chuyên cơ có tính đến tàu bay dự bị sử dụng ngân sách nhà nước
a. Định mức kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ thuê chuyên cơ có tính đến tàu bay dự bị sử dụng ngân sách nhà nướcđược xác định để hoàn thành một đơn vị sản phẩm.
b. Định mức kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ thuê chuyên cơ có tính đến tàu bay dự bị sử dụng ngân sách nhà nướcđược lập trên cơ sở các quy định của nhà nước về công tác đảm bảo chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang.
c. Định mức kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ thuê chuyên cơ có tính đến tàu bay dự bị sử dụng ngân sách nhà nướcbao gồm: tên định mức, loại tàu bay, đơn vị tính, khung giờ khai thác, nhóm chức danh (đối với định mức hao phí lao động trực tiếp), quy định áp dụng (nếu có) và bảng các hao phí định mức.Trong đó:
· Bảng các hao phí định mức gồm:
· Mức tiêu thụ nhiên liệu: Là khối lượng nhiên liệu cần thiết theo loại tàu bay cho một đơn vị sản phẩm là giờtàu bay lăn bánh trên đường băng, giờ bay và giờ sử dụng APU.
· Mức hao phí lao động trực tiếp (phi công/tiếp viên/thợ kỹ thuật): Là số lao động cần thiết theo loại tàu bay, khung giờ khai thác và nhóm chức danh cho một đơn vị sản phẩm là chuyến bay.
1.2. Danh mục định mức kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ thuê chuyên cơ có tính đến tàu bay dự bị sử dụng ngân sách nhà nước
Theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 9 Thông tư số 45/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính, định mức kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ thuê chuyên cơ có tính đến tàu bay dự bị sử dụng ngân sách nhà nướcsẽ bao gồm 02 định mức chính gồm:
· Định mức tiêu hao vật liệu trực tiếp cho dịch vụ thuê chuyên cơ.
· Định mức lao động trực tiếp cho dịch vụ thuê chuyên cơ.
Đối với định mức tiêu hao vật liệu trực tiếp sẽ là định mức tiêu thụ nhiên liệu bay cho từng loại tàu bay.
Đối với định mức lao động trực tiếp sẽ là hao phí lao động trực tiếp 
Trên cơ sở đó, định mức kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ thuê chuyên cơ có tính đến tàu bay dự bị sử dụng ngân sách nhà nướcđược cụ thể hóa thành 02 định mức sau:
(1) Định mức tiêu thụ nhiên liệu bay của từng loại tàu bay;
(2) Định mức hao phí lao động trực tiếp;
	2. Định mức – kinh tế kỹ thuật
2.1. Định mức tiêu thụ nhiên liệu của từng loại tàu bay phục vụ chuyên cơ:
Đơn vị tính: Kg/giờ
	Tàu bay
	320
	321CEO
	321NEO
	350
	787
	AT7

	Tiêu thụ nhiên liệu khi lăn bánh
	700
	850
	1.500
	1.200
	450

	Tiêu thụ nhiên liệu khi sử dụng APU
	150
	250
	250
	-

	Định mức nhiên liệu trong khi bay
	
	
	
	
	
	

	FH< 1 giờ
	2.350
	3.250
	2.650
	6.000
	5.100
	600

	1 giờ <= FH< 2 giờ
	2.250
	3.100
	2.550
	5.700
	5.100
	600

	2 giờ <= FH< 3 giờ
	
	3.100
	2.500
	5.550
	5.100
	

	3 giờ <= FH< 4 giờ
	
	3.050
	2.550
	5.600
	5.150
	

	4 giờ <= FH< 5 giờ
	
	3.100
	2.600
	5.600
	5.100
	

	5 giờ <= FH< 6 giờ
	
	3.100
	2.600
	5.550
	5.050
	

	6 giờ <= FH< 7 giờ
	
	2.850
	2.450
	5.500
	5.050
	

	7 giờ <= FH< 8 giờ
	
	
	
	5.900
	5.150
	

	8 giờ <= FH< 9 giờ
	
	
	
	5.800
	5.200
	

	9 giờ <= FH< 10 giờ
	
	
	
	5.900
	5.350
	

	10 giờ <= FH< 11 giờ
	
	
	
	5.900
	5.550
	

	11 giờ <= FH< 12 giờ
	
	
	
	6.050
	5.700
	

	12 giờ <= FH< 13 giờ
	
	
	
	6.250
	5.800
	

	13 giờ <= FH< 14 giờ
	
	
	
	6.200
	5.700
	

	14 giờ <= FH
	
	
	
	6.100
	5.550
	


Ghi chú: 
· Thời gian lăn bánh là thời gian tính từ khi rút chèn để tàu bay chuyển động từ sân bay xuất phát cho đến khi tàu bay cất cánh khỏi đường băng và thời gian tính từ khi tàu bay hạ cánh xuống đường băng cho đến khi đóng chèn tại sân bay kế tiếp.
· Thời gian sử dụng APU là thời gian tính từ khi khởi động đến khi tắt APU.
· FH: Giờ bay (Flight Hour) là thời gian được tính từ lúc tàu bay cất cánh khỏi đường băng từ sân bay xuất phát cho đến lúc tàu bay hạ cánh xuống đường băng tại sân bay kế tiếp.

2.2. Định mức hao phí lao động trực tiếp phục vụ chuyên cơ:
2.2.1. Định mức Phi công
Đơn vị tính: người/chuyến
	Loại tàu bay
	Khoảng giờkhai thác (BH)
	Số phi công (người/chuyến)

	
	
	Chính thức
	Dự bị
	Tổng cộng

	
	
	Lái chính
	Lái phụ
	Lái chính
	Lái phụ
	

	A321
	BH ≤ 8
	2
	1
	1
	1
	5

	A350, B787
	BH ≤ 8
	2
	1
	1
	1
	5

	
	8 <BH ≤ 12
	2
	2
	1
	1
	6

	
	12 <BH ≤ 16
	3
	2
	1
	1
	7

	
	BH> 16
	3
	3
	2
	1
	9


Ghi chú: 
· BH: Giờ khai thác (Block Hour) là thời gian tính từ khi rút chèn để tàu bay chuyển động từsân bay xuất phát cho đến khi đóng chèn tại sân bay kế tiếp để tàu bay dừng hẳn. Bao gồm: thời gian tàu bay lăn bánh trên đường băng và thời gian bay (FH).
· Phi công phục vụ chuyên cơ phải đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 25/2022/TT-BGTVT ngày 20/10/2022.
2.2.2 Định mức tiếp viên
Đơn vị tính: người/chuyến
	Loại tàu bay
	Khoảng giờ khai thác (BH)
	Số tiếp viên (người/ chuyến)

	
	
	Chính thức
	Dự bị
	Tổng cộng

	
	
	TVT2
	TVT1
	B
	Y
	TVT2
	TVT1
	B
	Y
	

	A321
	BH ≤ 8
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	12

	A350, B787
	BH< 3
	2
	2
	5
	2
	1
	1
	2
	1
	16

	
	3 ≤ BH< 6
	3
	2
	5
	2
	1
	1
	2
	1
	17

	
	6 ≤ BH< 9
	3
	2
	5
	2
	1
	2
	2
	1
	18

	
	BH ≥ 9
	3
	3
	6
	2
	2
	2
	2
	1
	21


Ghi chú:
· Y: Tiếp viên khoang Phổ thông; Trình độ học vấn: THPT; trình độ ngoại ngữ: TOEIC 600 hoặc tương đương.
· B: Tiếp viên khoang Thương gia; Trình độ học vấn: THPT; trình độ ngoại ngữ: TOEIC 650 hoặc tương đương;  Kinh nghiệm: 1.500 giờ khai thác ở vị trí tiếp viên khoang Phổ thông.
· TVT1: Tiếp viên trưởng bậc 1; Trình độ học vấn: Đại học; trình độ ngoại ngữ: TOEIC 700 hoặc tương đương; Kinh nghiệm: 3 năm ở vị trí tiếp viên khoang Phổ thông và 1.500 giờ khai thác ở vị trí tiếp viên khoang Thương gia.
· TVT2: Tiếp viên trưởng bậc 2; Trình độ học vấn: Đại học; trình độ ngoại ngữ: TOEIC 700 hoặc tương đương. Kinh nghiệm: 2.000 giờ khai thác ở vị trí tiếp viên trưởng bậc 1.
· Tiếp viên phục vụ chuyên cơ phải đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Điều 11 Thông tư số 25/2022/TT-BGTVT ngày 20/10/2022.
2.2.3 Định mức thợ kỹ thuật
Đơn vị tính: người/chuyến
	Loại tàu bay
	Số thợ kỹ thuật (người/chuyến)

	
	Chính thức
	Dự bị

	
	Kỹ sư trưởng chuyến bay
	Kỹ thuật
	NV Bảo dưỡng nội thất
	Kỹ sư trưởng chuyến bay
	Kỹ thuật
	NV Bảo dưỡng nội thất

	A321 A350 B787
	1
	2
	1
	1
	2
	1


Ghi chú: 
· Kỹ sư trưởng chuyến bay chịu trách nhiệm chung về tình trạng kỹ thuật của chuyến bay, ký xác nhận tàu bay bảo đảm tiêu chuẩn đủ điều kiện bay vào sổ Nhật ký chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam; tham gia giám sát việc tra nạp nhiên liệu lên tàu bay chuyên cơ theo quy định tại Điều 21 và Điều 30 Thông tư số 25/2022/TT-BGTVT ngày 20/10/2022.
· Nhân viên kỹ thuật phục vụ chuyên cơ phải đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Điều 12 Thông tư số 25/2022/TT-BGTVT ngày 20/10/2022.





